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1 240001 Nguyễn Huy Hoàng 10A2 01/06/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá

2 240004 Mai Quốc Bảo 10A3 19/08/2008 Nam 5.9 Chưa Đạt Tốt

3 240006 Phạm Ngọc Đức Duy 10A3 19/05/2008 Nam 5.5 Chưa Đạt Tốt

4 240007 Thân Trọng Hưng 10A3 08/10/2008 Nam 5.7 Chưa Đạt Tốt

5 240009 Lê Hữu Duy 10A4 19/05/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá

6 240010 Lê Anh Kiệt 10A4 16/08/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Đạt

7 240011 Trương Phi Long 10A4 01/01/2008 Nam 5.0 Chưa Đạt Khá

8 240012 Hỷ Quốc Nam 10A4 27/10/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá

9 240013 Phan Anh Nhật 10A4 07/04/2008 Nam 5.1 Chưa Đạt Tốt

10 240014 Lê Văn Thái 10A4 12/01/2008 Nam 5.2 Chưa Đạt Khá

11 240015 Nguyễn Phong Thái 10A4 14/05/2008 Nam 4.6 Chưa Đạt Khá

12 240016 Nguyễn Hữu Thành 10A4 03/05/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá

13 240017 Lê Minh Thiện 10A4 14/03/2008 Nam 4.6 Chưa Đạt Khá

14 240019 Mai Thị Tuyết Trinh 10A4 30/12/2008 Nữ 5.1 Chưa Đạt Tốt

15 240029 Trương Đức Anh 10A6 19/12/2008 Nam 5.1 Chưa Đạt Đạt
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16 240032 Hoàng Triệu Long 10A6 24/05/2008 Nam 5.2 Chưa Đạt Khá

17 240033 Trần Công Sơn 10A6 20/11/2008 Nam 4.8 Chưa Đạt Khá

18 240034 Nguyễn Văn Tài 10A6 01/04/2008 Nam 4.5 Chưa Đạt Khá

19 240035 Vũ Xuân Thiện 10A6 04/08/2008 Nam 4.9 Chưa Đạt Khá

20 240036 Nguyễn Minh Phú Thịnh 10A6 15/07/2008 Nam 5.0 Chưa Đạt Khá

21 240067 Nguyễn Việt Anh 11A3 31/08/2007 Nam 5.1 Chưa Đạt Tốt

22 240071 Lê Hoàng Chinh Su 11A5 14/09/2007 Nữ 4.6 Chưa Đạt Đạt

23 240072 Nguyễn Văn Triệu Tài 11A5 27/12/2007 Nam 5.7 Chưa Đạt Tốt
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